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NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP

 ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 
“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

____________________________

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”  về văn học, nghệ thuật.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

1. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 8. Điều kiện xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

1. Tác giả có tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật được xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” phải trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không trong thời gian bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

2. Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đáp ứng các điều kiện sau đây được xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”:

a) Đã được công bố dưới các hình thức xuất bản, kiến trúc, triển lãm, sân khấu, điện ảnh, phát thanh, truyền hình, giảng dạy, đĩa hát và các hình thức khác kể từ ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) mùng 2 tháng 9 năm 1945. Thời gian công bố tối thiểu là 05 năm đối với “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 03 năm đối với “Giải thưởng Nhà nước” tính đến thời điểm nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hoá và Thể thao) hoặc Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương;
b) Không có tranh chấp về quyền tác giả kể từ thời điểm được công bố.”.
2. Khoản 3 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Đặc biệt xuất sắc khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đối với những tác phẩm, công trình công bố sau năm 1993, đã được tặng Giải Vàng, Giải A, Giải Nhất tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hoặc Giải thưởng cao nhất của Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thuộc lĩnh vực chuyên ngành hoặc được tặng giải cao nhất tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật quốc tế có uy tín;
b) Đối với những tác phẩm, công trình công bố từ năm 1993 trở về trước, đạt tiêu chuẩn quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này nhưng không có giải thưởng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này vẫn được xem xét tại Hội đồng.”.

3. Khoản 3 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Xuất sắc khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đối với những tác phẩm, công trình công bố sau năm 1993, đã được tặng Giải Nhất, Nhì, Ba (Giải A, B, C hoặc Giải Vàng, Bạc, Đồng) tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hoặc Giải thưởng cao của Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thuộc lĩnh vực chuyên ngành hoặc được tặng giải thưởng chính tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật quốc tế có uy tín;
b) Đối với những tác phẩm, công trình sáng tác từ năm 1993 trở về trước, đạt tiêu chuẩn quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này nhưng không có giải thưởng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này vẫn được xem xét tại Hội đồng.”.

4. Khoản 4 Điều 13 được sửa đổi như sau:

“4. Hội đồng tổ chức phiên họp khi có mặt ít nhất 90% thành viên Hội đồng, trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.”.
5. Đoạn đầu khoản 1, điểm b và c khoản 1 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Hội đồng cấp cơ sở tại cấp tỉnh có từ 07 đến 09 thành viên bao gồm:”
“b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao) và Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh, thành phố;
c) Thành viên Hội đồng bao gồm: Đại diện một số cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp cấp tỉnh có liên quan tới lĩnh vực chuyên ngành; chuyên gia; tác giả đã được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật thuộc chuyên ngành (nếu có).

Hội đồng sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hoá và Thể thao) là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ thư ký do Chủ tịch Hội đồng thành lập.”.
6. Đoạn đầu khoản 2, điểm c khoản 2 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Hội đồng cấp cơ sở tại các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, có từ 07 đến 09 thành viên, bao gồm:”

 c) Thành viên Hội đồng bao gồm: Chuyên gia; tác giả đã được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật thuộc chuyên ngành.

Hội đồng sử dụng con dấu của Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Hội đồng có Tổ Thư ký do Chủ tịch Hội đồng thành lập.”.
7. Các điểm b và d khoản 3 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“b) Thông báo công khai kết quả xét tặng trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ;”
 “d) Hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật và được ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng có mặt tại cuộc họp bỏ phiếu đồng ý, gửi cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước theo thời gian quy định trong Kế hoạch.”.
8. Đoạn đầu khoản 1, điểm c khoản 1 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước có từ 11 đến 15 thành viên, bao gồm”

“c) Thành viên Hội đồng bao gồm: Chuyên gia; tác giả đã được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật thuộc chuyên ngành”.
9. Điểm d khoản 3 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“d) Hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật và được ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng có mặt tại cuộc họp bỏ phiếu đồng ý gửi cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Nhà nước theo thời gian quy định trong Kế hoạch.”.

10. Đoạn đầu khoản 1, điểm b và c khoản 1 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Hội đồng cấp Nhà nước có từ 17 đến 19 thành viên, bao gồm:”
“b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng bao gồm đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ (Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương) và Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam;
c) Thành viên Hội đồng bao gồm: Đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương có liên quan đến các chuyên ngành văn học, nghệ thuật.”.
11. Điểm d khoản 3 và đoạn đầu khoản 4 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“d) Hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật và được ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng có mặt tại cuộc họp bỏ phiếu đồng ý trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 4 Điều này.”.

“4. Hội đồng cấp Nhà nước gửi Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) 03 bộ hồ sơ để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo thời gian quy định trong Kế hoạch. Hồ sơ gồm:”.
Điều 2. Hiệu lực của Nghị định

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng    năm 2018.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành Nghị định
1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án Nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng chính sách xã hội;

- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Liên hiệp các Hội VHNTVN;

- Các hội VHNT Trung ương;

- Hội VHNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- VPCP: BTCN, các PCN, TL TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo,
- Lưu: VT, TCCV (3b), ….
	TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc
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